
BÀI ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 14 

❖ Chủ đề 14: Phép trừ. 

❖ Nội dung ôn luyện: Phép trừ và phép trừ trong phạm vi 10. 

Quan sát tranh rồi khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: 

 

      

 

Câu 1.  Có mấy con bò trên đồng cỏ?       

 

A.  9 – 2 = 7                      B.    9 – 7 = 2                           C.    7 + 2 = 9         

 

Câu 2.  Có mấy con bò ở ngoài đồng cỏ? 

 

A. 9 – 2 = 7                      B.    9 – 7 = 2                           C.    7 + 2 = 9         

        

Câu 3.  Có tất cả mấy con bò?  

 

A. 9 – 2 = 7                      B.    9 – 7 = 2                           C.    7 + 2 = 9         

 

 



Câu 4. Hình nào thể hiện phép tính trừ 6 – 1 = 5? 

             

A.                                           B.                                                    C.   

 

Câu 5.  Hình nào đúng với kết quả bằng 5?  

 

A.           B              C.                       

Câu 6.  Phép trừ 10 – 1 bằng mấy? 

A. 8                             B.     9                                    C.   10 

 

 Câu 7. Phép trừ 9 – 8 bằng mấy? 

A.           B.                C.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 8. Chuồng của con khỉ còn lại mấy con khỉ? 

A.      3                                    B.     2                                      C.    1 

10 - 5 10  - 2 10 - 3 



Câu 9. Chuồng của con gấu còn lại mấy con gấu? 

A.      3                                  B.     2                                    C.    1 

                

Câu 10. Có mấy con hươu cao cổ đứng ngoài chuồng? 

A.      4 – 1 = 3                       B.     3 – 1 = 2                       C.    4 – 3 = 1 

 

   Câu 11. Chuồng của con ngựa vằn còn lại mấy con ngựa vằn? 

A.      4                                    B.     3                                     C.    2 

 

 Câu 12.  Hình nào đúng với phép tính trừ  8 – 3 = 5 

 

A.             B.                C.         

 

Câu 13. Phép tính trừ nào đúng với kết quả bằng 6? 

A.   10 - 4                             B.     9 - 4                           C.    8 - 4 

Câu 14. Cho phép tính trừ 10 - . . .  = 5. Số còn thiếu là: 

A.     3                                   B.    4                                 C.    5 

 

Câu 15.  Cho phép tính trừ  . . .  -  5  = 5. Số còn thiếu là: 

A.    10                                    B.    9                                  C.    8 

 

Câu 16.Hình ảnh nào đúng với sơ đồ tách – gộp? 

 

A.                        B.                           C.      

4

2 

 

4 



 

                                                     Câu 17. Sơ đồ tách –gộp nào đúng với hình ảnh?  
  

A.                           B.                          C.     

 

 

 

 

 

Câu 18. Số cần điền vào sơ đồ rách – gộp? 

 

A.   6                   B.     7                 C.     8  

 

 

Câu 19.  Số cần điền vào sơ đồ rách – gộp? 

 

A. 5                      B.     6                  C.  7 

                                            

                                           

                                          Câu 20. Phép tính trừ nào đúng với hình ảnh?                

 

A.   3 – 0 = 3         B.  3 – 3 = 0    C.  2 – 2 = 0          
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ĐÁP ÁN BÀI ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 14 

CÂU ĐÁP ÁN 

1 A  

2 B  

3 C  

4 A  

5 C  

6 B  

7 C   

8 A  

9 B  

10 C  

11 C   

12 A  

13 A  

14 C  

15 A  

16 B  

17 A  

18 C  

19 B  

20 B  

 

 

 

 

 


